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Phụ lục 1: Tổng hợp số mắc, tử vong trong nước từ 27/4/2021 

 

TT Địa phương, đơn vị 

Số mắc 

ngày 

14/10 

Số mắc 

ngày 

15/10 

Tăng, giảm (-) 

so với ngày 

trước 

Số mắc tích 

lũy đến 15/10 

Số tử vong 

tích lũy đến 

15/10 

Có lây nhiễm thứ phát trong 

14 ngày qua: 
3.084 3.765 681 845.306 20.990 

1 Hồ Chí Minh 909 1.131 222 415.875 16.093 

2 Bình Dương 483 533 50 224.492 2.258 

3 Đồng Nai 647 586 -61 57.708 502 

4 Long An 59 47 -12 33.541 451 

5 Tiền Giang 72 70 -2 14.844 372 

6 Đồng Tháp 49 78 29 9.015 220 

7 Tây Ninh 274 64 -210 8.738 142 

8 Khánh Hòa 35 28 -7 8.399 89 

9 An Giang 104 170 66 7.351 98 

10 Kiên Giang 80 82 2 6.813 77 

11 Cần Thơ 20 43 23 6.148 109 

12 Đà Nẵng 1   -1 4.932 73 

13 BRVT 11 12 1 4.376 51 

14 Bình Thuận 61   -61 4.221 60 

15 Hà Nội 1 1 0 4.103 37 

16 Phú Yên 2 2 0 3.085 39 

17 Sóc Trăng   414 414 2.957 24 

18 Đắc Lắc 44   -44 2.438 18 

19 Vĩnh Long 14 15 1 2.345 45 

20 Bến Tre 12 12 0 2.079 52 

21 Nghệ An 7 25 18 1.976 19 

22 Bắc Ninh 4   -4 1.891 15 

23 Quảng Bình 7 12 5 1.791 6 

24 Trà Vinh 21 18 -3 1.779 21 

25 Bình Phước 10 11 1 1.500 13 

26 Bình Định 8 9 1 1.443 17 

27 Quảng Ngãi 10 7 -3 1.385 7 

28 Ninh Thuận 6 9 3 1.121 24 

29 Cà Mau   168 168 965 10 

30 Hậu Giang 36 34 -2 902 3 

31 T.T.Huế 3 22 19 882 11 

32 Gia Lai   30 30 876 4 

33 Đắc Nông 12 8 -4 848 4 

34 Hà Nam 15 15 0 781 0 

35 Bạc Liêu 6 40 34 745 5 

36 Quảng Nam 17 11 -6 699 9 

37 Thanh Hóa 6 27 21 539 5 

38 Hà Tĩnh 2 4 2 493 5 

39 Lâm Đồng 28 8 -20 403 0 
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TT Địa phương, đơn vị 

Số mắc 

ngày 

14/10 

Số mắc 

ngày 

15/10 

Tăng, giảm (-) 

so với ngày 

trước 

Số mắc tích 

lũy đến 15/10 

Số tử vong 

tích lũy đến 

15/10 

40 Quảng Trị   13 13 371 1 

41 Hải Dương   1 1 182 1 

42 Lào Cai 7 1 -6 112 0 

43 Kon Tum 1 4 3 85 0 

44 Nam Định     0 77 0 

14 ngày qua không có lây 

nhiễm thứ phát tại địa 

phương: 

4 24 20 7.381 18 

1 Bắc Giang   1 1 5.873 13 

2 Hưng Yên   2 2 298 1 

3 Sơn La   9 9 272 0 

4 Vĩnh Phúc 1   -1 245 3 

5 Lạng Sơn   1 1 215 1 

6 Hà Giang     0 190 0 

7 Ninh Bình     0 87 0 

8 Thái Bình 1 2 1 80 0 

9 Phú Thọ 1 5 4 59 0 

10 Hải Phòng 1   -1 30 0 

11 Quảng Ninh     0 13 0 

12 Yên Bái   2 2 9 0 

13 Lai Châu   2 2 7 0 

14 Tuyên Quang     0 3 0 

Đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới: Số ngày 299 0 

1 Điện Biên     58 61 0 

2 Hòa Bình     76 16 0 

3 Thái Nguyên     59 15 0 

4 Bắc Kạn     84 5 0 

  BVNĐ TW       96   

  BV K       106   

  Tổng cộng 3.088 3.789 701 852.986 21.008 
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PHỤ LỤC 2 

Tình hình COVID-19 toàn quốc và một số địa phương từ ngày 27/4/2021 đến nay 

Tổng số ca mắc trong nước 

852.986 

(trong ngày: 3.789) 

Tổng số ca mắc trong cộng đồng  

425.684 

(trong ngày: 1.475) 

1. Cả nước 

Bản đồ phân bố số mắc trên 100.000 dân theo 

tỉnh, thành phố từ ngày 27/4/2021 đến nay 

Bản đồ phân bố số mắc trên 100.000 dân 

theo tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua 

Bản đồ phân bố số mắc trên 100.000 dân 

theo tỉnh, thành phố trong 7 ngày qua 
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2. Thành phố Hồ Chí Minh 

 

3. Tỉnh Bình Dương 
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4. Tỉnh Tiền Giang 

5. Thành phố Hà Nội 
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Phụ lục 3: Công tác liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19  

của một số Bộ, ngành 

 

  I. Bộ Quốc phòng 

 a) Toàn quân đã triển khai 190 điểm cách ly công dân nhập cảnh, trong đó có 

94 điểm đang cách ly. Đến nay đã tiếp nhận, cách ly 311.048 người, đã hoàn thành 

cách ly 298.136 người, hiện đang cách ly 12.912 người. 

b) Tình hình nhập xuất cảnh qua biên giới đường bộ từ 16h00 ngày 13/10/2021 

đến 16h00 ngày 14/10/2021:  

- Tổng xuất nhập cảnh: 4.495 lượt người  (nhập cảnh: 2.246, xuất cảnh: 2.249). 

+ Tuyến VN-TQ: 3.024 lượt người (nhập cảnh: 1.445, xuất cảnh: 1.579). 

+ Tuyến VN-Lào: 1.467 lượt người (nhập cảnh 798, xuất cảnh: 669). 

+ Tuyến VN-CPC: 04 lượt người (nhập cảnh 03; xuất cảnh: 01). 

- Bàn giao cho y tế địa phương cách ly: 237 người trong đó: 

+ Số người nhập cảnh qua cửa khẩu: 71 người (VN-TQ: 03, VN-Lào: 60, VN-

CPC: 08). 

+ Số người nhập cảnh trái phép: 45 người (VN-TQ: 18; VN-Lào: 01, VN-CPC: 26). 

+ Số người trao trả: 121 người (VN-TQ: 121; VN-Lào: 0, VN-CPC: 0). 

  II. Bộ Công an  

- Tổng số người nước ngoài nhập xuất cảnh: 930 lượt người, tăng 291 lượt 

người so với ngày 14/10/2021, trong đó: nhập cảnh: 566 lượt người; xuất cảnh: 364 

lượt người. 

- Tổng số công dân Việt Nam nhập xuất cảnh: 1.095 lượt người, tăng 172 lượt 

người so với ngày 14/10/2021, trong đó: nhập cảnh: 448 lượt người; xuất cảnh: 647 

lượt người. 

- Duyệt nhập cảnh cho 394 chuyên gia người nước ngoài đã được 12 UBND 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt đồng ý cho các chuyên gia vào 

làm việc; tiếp nhận, gia hạn tạm trú 246 người; cấp thẻ tạm trú 59 người; cấp thị thực 

cho 425 người. 

  III. Thông tấn xã Việt Nam  

 Ngày 13/10, TTXVN đăng phát, cung cấp cho các cơ quan báo chí, thông 

tin trực tiếp đến công chúng 51 tin/bài tiếng Việt; 194 ảnh trong nước và quốc 

tế; 21 tin/bài bằng các ngữ Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Nga; Trung tâm 

Truyền hình Thông tấn sản xuất và phát sóng tin, phóng sự về diễn biến dịch 

bệnh, công tác phòng, chống COVID-19 ở trong nước và các vấn đề liên quan, 

cập nhật diễn biến dịch bệnh trên thế giới. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ 

họa đăng phát một số đồ họa tác động của dịch COVID-19 đối với việc làm của 

người lao động. 

 Các đơn vị thông tin và Cơ quan thường trú tại các địa phương của 

TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin về chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; công tác tiêm vaccine phòng bệnh 

cho toàn dân; các quy định nới lỏng giãn cách, khôi phục kinh tế, nhất là nối lại 
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giao thông liên tỉnh; nỗ lực của các địa phương trong công tác tổ chức đón công 

dân trở về từ vùng dịch; khuyến cáo người dân không chủ quan, lơ là trong công 

tác phòng, chống dịch… 

 Về thông tin quốc tế, các Cơ quan thường trú ngoài nước phối hợp với các 

đơn vị thông tin của TTXVN tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới, 

đặc biệt là khu vực Đông Nam Á; giải pháp sống chung an toàn với dịch COID-

19 của các nước trên thế giới; kết quả những nghiên cứu mới về thuốc điều trị, 

vaccine phòng COVID-19… 
 IV. Bộ Thông tin và Truyền thông  

1. Bưu chính 

Số liệu cụ thể về cung cấp hàng hóa tại các địa phương thực hiện giãn cách xã 

hội trong giai đoạn dịch Covid-19 như sau: 

- Tổng số điểm cung cấp hàng hóa thiết yếu: 4.162 điểm (tại 27 tỉnh, thành)  

- Tổng khối lượng hàng hóa thiết yếu được cung cấp: 102.319 tấn (tăng 0,2% so 

với ngày 14/10, tăng 14.198% so với ngày 25/7) 

- Tổng giá trị hàng hóa thiết yếu được cung cấp: 1.612 tỷ (tăng 0,25% so với 

ngày 14/10, tăng 11.812% so với ngày 25/7) 

- Tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển theo chỉ đạo của Chính quyền địa 

phương: 8.390 tấn. 

2. Viễn thông 

- Hệ thống kết nối camera các điểm cách ly đã kết nối được 1076 điểm tại 62 

tỉnh/thành phố với 12.992 camera. 

- Các DNVT di động tiếp tục duy trì việc cài đặt âm thông báo đề nghị người 

dân tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu. 

- Tính đến hết 14/10, hệ thống tổng đài 19009095 đã tiếp nhận và xử lý gần 

7.530.000 cuộc gọi (ngày 14/10 đã tiếp nhận và xử lý hơn 80 nghìn cuộc gọi). Nội 

dung hỏi tập trung nhiều vào vấn đề: đã tiêm đủ 2 mũi tiêm nhưng chỉ hiện chứng 

nhận 01 mũi trên app SSKĐT, đã nhập phản ánh trên web nhưng chưa nhận được phản 

hồi và chưa được cập nhật thông tin,… 

5/10 6/10 07/10 08/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 

108238 115739 118726 114745 83079 71669 84469 77852 76851 80416 

- Tổng đài hỗ trợ khai báo y tế 18001119:  

Từ 18/5 - 14/10 đã tiếp nhận hơn 291 nghìn cuộc (ngày 14/10 đã tiếp nhận gần 

500 cuộc). Thực hiện cuộc gọi ra: từ 18/5 – 14/10 đã thực hiện gần 7,393 triệu cuộc 

gọi ra (ngày 14/10 thực hiện hơn 5 nghìn cuộc gọi ra). 

Tiêu 

chí  

5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 

Cuộc 

gọi 

đến 

781 829 672 604 512 526 597 601 414 495 

Cuộc 

gọi 

ra 

11442 11067 10853 8046 8178 7550 7336 6119 6122 5291 

- Các DNVT đang tiếp tục triển khai gói hỗ trợ dịch vụ viễn thông (với tổng 

giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng, được triển khai từ ngày 5/8/2021 và kéo dài trong 3 

tháng). 
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3. Ứng dụng Công nghệ thông tin: 

3.1. Triển khai ứng dụng Bluezone: 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/9, Bộ 

TT&TT đã hoàn tất việc phát triển một ứng dụng duy nhất của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống Covid-19 Quốc gia lấy tên là PC-Covid. Ứng dụng PC- Covid đã được đưa lên 

Kho ứng dụng Apple và Google vào đêm ngày 30/9/2021 và chính thức được giới 

thiệu vào ngày 01/10/2021.  

- Toàn quốc có tổng số điện thoại thông minh cài PC-Covid: 26.065.810 (+145 

ngàn so với 14/10, tăng 10.432 ngàn so với 28/4 – bắt đầu đợt dịch thứ 4), chiếm 

27,17% dân số, 39,97% số điện thoại thông minh. 

 - 05 địa phương có tỷ lệ cài PC-Covid cao nhất: 

+ Bình Dương: 1.391.894 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 57,36% 

dân số, 49,47% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Thành phố Hồ Chí Minh: 4.434.471 điện thoại thông minh cài PC-Covid, 

chiếm 49,31% dân số, 50,85% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Bắc Ninh: 672.399 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 49,12% dân 

số, 56,77% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Quảng Ninh: 621.773 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 47,09% 

dân số, 55,63% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Hà Nội: 3.670.294 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 45,57% dân 

số, 53,62% thuê bao điện thoại thông minh. 

       - 05 địa phương có tỷ lệ cài PC-Covid thấp nhất: 

+ Hà Giang: 106.911 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 12,51% dân 

số, 25,95% thuê bao điện thoại thng minh. 

+ Bạc Liêu: 119.423 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 13,16% dân 

số, 26,41% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Trà Vinh: 133.935 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 13,27% dân 

số, 24,24% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Điện Biên: 79.515 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 13,28% dân 

số, 25,15% thuê bao điện thoại thông minh. 

+ Lai Châu: 67.738 điện thoại thông minh cài PC-Covid, chiếm 14,72% dân số, 

27,73% thuê bao điện thoại thông minh. 

3.2 Triển khai QR code 

Triển khai Nền tảng khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa 

điểm công cộng bằng mã vuông QR giúp truy vết nhanh, khi có trường hợp F0 dễ dàng 

phát hiện ngay danh sách các địa điểm công cộng mà F0 đã đến. 

- Toàn quốc:  

+ 2.290.127 điểm đăng ký.  

+ 172.987 điểm ghi nhận hoạt động.  

3.3 Nền tảng quản lý tiêm chủng: 

- Tổng số mũi tiêm thực tế: 59.803.048 

- Tổng số mũi tiêm đã cập nhật lên Nền tảng: 57.386.085  

- Tỷ lệ tổng mũi tiêm trên nền tảng/ tổng mũi tiêm thực tế đạt: 96% 

         - Tổng số thuê bao cài đặt Sổ sức khỏe điện tử (SKĐT): 22.007.110 

- Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 đã được hoàn thành và đang được triển 

khai tại các tỉnh, thành phố. 
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3.3 Triển khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức 

điện tử trực tuyến 

Trung tâm công nghệ phòng chống Covid-19 Quốc gia đã phối hợp cùng triển 

khai Nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử trực 

tuyến tại một số địa phương: Tây Ninh; Bình Dương; Bắc Giang; Đồng Nai; Đồng 

Tháp; Cần Thơ; Vĩnh Long; Bà Rịa – Vũng Tàu… và 26 địa phương khác cũng đang 

trong quá trình tập huấn để chuẩn bị triển khai. Một số địa phương triển khai dữ liệu 

xét nghiệm tốt và có hiệu quả, điển hình là tỉnh Tây Ninh. Trên 90% dữ liệu kết quả 

xét nghiệm của Tây Ninh được số hoá trên Nền tảng, sẵn sàng chia sẻ và sử dụng. 

- Tổng số mẫu nhập vào nền tảng hỗ trợ lấy mẫu là 5.221.759 ( tăng 57.386 

mẫu)  

- Tổng số mẫu các địa phương nhập vào nên tảng cụ thể: 57.386 

+ Bắc Giang: 13.600 mẫu 

+ Đồng Tháp: 20.911 mẫu 

+ Sóc Trăng: 7.889 mẫu 

+ Tây Ninh: 8.715 mẫu 

+ Thừa Thiên Huế: 2.671 mẫu 

+ Bình Phước: 1.287 mẫu 

+ Khánh Hòa: 260 mẫu 

+ Phú Yên: 4 mẫu 

+ Bình Dương: 154 mẫu 

+ Bình Định: 4 mẫu 

+ Vĩnh Long: 286 mẫu 

+ Quảng Bình: 426 mẫu 

+ Thái Nguyên: 20 mẫu 

+ Đồng Nai: 993 mẫu 

+ Hà Nam: 104 mẫu 

+ Lào Cai: 62 mẫu 

- Tổng số kết quả xét nghiệm trả qua Bluezone/PCCovid của các tỉnh 1.574.754  

( tăng 7.958 mẫu) 

+ Quảng Ninh: 464 mẫu 

+ Hải Dương: 1.044 mẫu 

+ Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh: 94 mẫu 

+ Đồng Tháp: 3.410 mẫu 

+ Trung tâm y tế Thanh Thủy – Phú Thọ: 43 mẫu 

+ Thừa Thiên Huế: 144 mẫu 

+ Bình Thuận: 350 mẫu 

+ Phú Thọ: 179 mẫu 

+ Bệnh viện đa khoa tư nhân Hùng Vương: 156 mẫu 

+ Bắc Giang: 943 mẫu 

+ Phú Yên: 28 mẫu 

+ Sóc Trăng: 53 mẫu 

+ Khánh Hòa: 9 mẫu 

+ Bệnh viện Quy Hòa: 3 mẫu 

+ Bình Dương: 340 mẫu 

+ Bình Định: 4 mẫu 

+ Bình Phước: 4 mẫu 
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+ Quảng Bình: 14 mẫu 

+ Lào Cai: 45 mẫu 

+ Đồng Nai: 631 mẫu 

4. Báo chí, truyền thông 

(1) Tin, bài về COVID-19 chiếm 20-25%/tổng tin, bài trên báo chí điện tử (6.354 tin, 

bài). Trong đó, tỷ lệ tin, bài tiêu cực, gây hoang mang: dưới 8%. 

(2) Một số các cơ quan báo chí vẫn duy trì nhiều tin, bài về phòng, chống dịch: 

Thanh niên, Tin tức, Lao động, VietnamNet, Dân trí, VOV, Zing News, Tuổi trẻ, 

VnExpress, VTV... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




